
1
H19.203-

250801-0750

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 NGUYỄN TRUNG LAI  

Tổ 7, ấp 1, Xã Phú Lý, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

01/08/2025 

09:18:37

04/08/2025 

09:15:56

06/08/2025 

08:36:46
Nhận trực tiếp  

2
H19.203-

250731-5781
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Nguyễn Thị Lái

Tổ 14, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

01/08/2025 

09:22:27

08/08/2025 

09:21:21

01/08/2025 

13:31:24
Nhận trực tiếp  

3
H19.203-

250731-5638
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 NGUYEN VAN HAN

Tổ 14, Ấp 4 , Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

01/08/2025 

09:50:10

08/08/2025 

09:48:58

01/08/2025 

10:01:25
Nhận trực tiếp  

4
H19.203-

250801-1830

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Hồng Văn Sang

 ẤP 5, Xã Thanh Sơn, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

10:07:23

05/08/2025 

10:05:58

04/08/2025 

14:06:06
Nhận trực tuyến  

5
H19.203-

250801-2652

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót
1 Nguyễn Thị Hồng

Tổ 2, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

10:30:22

13/08/2025 

10:30:01

14/08/2025 

11:25:14
Nhận trực tiếp  

6
H19.203-

250801-2924

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Phan Thị Ngân Diệu

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

01/08/2025 

10:36:37

06/08/2025 

10:35:24

01/08/2025 

13:24:21
Nhận trực tuyến  

7
H19.203-

250801-3319

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Hồng

Tổ 2, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

10:59:27

04/08/2025 

10:59:15

01/08/2025 

15:48:50
Nhận trực tuyến  

HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘP TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ PHÚ LÝ

UBND XÃ PHÚ LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Thời gian từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/8/2025)

Phương thức 

nhận kết quả

Ghi 

chú

Hẹn trả kết 

quả

Ngày trả 

kết quả
Địa chỉ Nhận hồ sơStt Mã số hồ sơ Tên TTHC

Số 

lượng 

hồ sơ

Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



8
H19.203-

250801-2621

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Đào Thị Thanh Tâm

tổ 6, ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

11:03:37

15/08/2025 

11:03:02

06/08/2025 

09:46:50
Nhận trực tuyến  

9
H19.203-

250801-2499

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Đào Thị Thanh Tâm

tổ 6. ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

11:05:06

15/08/2025 

11:04:56

06/08/2025 

09:49:45
Nhận trực tuyến  

10
H19.203-

250801-1439

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1

NGUYỄN THỊ XUÂN 

CÚC 

ấp Bình Chánh, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

01/08/2025 

11:09:18

15/08/2025 

11:05:34

06/08/2025 

09:52:15
Nhận trực tuyến  

11
H19.203-

250801-3721

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Văn Đông

Tổ 3, Khu phố 2, Xã 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

01/08/2025 

11:17:27

04/08/2025 

11:17:07

01/08/2025 

15:48:52
Nhận trực tiếp  

12
H19.203-

250801-0808

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Trung Lai

Tổ 7, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

13:34:07

04/08/2025 

13:32:23

01/08/2025 

13:39:41

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

13
H19.203-

250801-4801

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Văn Cường

Tổ 2, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

14:22:23

04/08/2025 

14:22:13

01/08/2025 

15:48:53
Nhận trực tiếp  



14
H19.203-

250801-4826

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Văn Cường

Tổ 2, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

14:22:48

04/08/2025 

14:22:39

01/08/2025 

15:48:55
Nhận trực tiếp  

15
H19.203-

250801-5046

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Phạm Thị Soi

TỔ 18, ẤP 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

01/08/2025 

14:41:17

15/08/2025 

14:39:43

06/08/2025 

09:55:53
Nhận trực tuyến  

16
H19.203-

250801-5569

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Nguyễn Hoàng Phương

Tổ 21, ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

01/08/2025 

16:09:33

15/08/2025 

15:13:28

06/08/2025 

10:00:04
Nhận trực tuyến  

17
H19.203-

250801-5970

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 LÊ VĂN TRƯỜNG

tổ 12, ắp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

01/08/2025 

16:10:25

15/08/2025 

16:10:07

06/08/2025 

10:10:25
Nhận trực tuyến  

18
H19.203-

250801-4451

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Đặng Bá Thuận

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

01/08/2025 

16:11:36

15/08/2025 

16:11:27

06/08/2025 

10:18:14
Nhận trực tuyến  

19
H19.203-

250801-3830
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Võ Bảy

Thôn 3, Xã Ea Drăng, 

Tỉnh Đắk Lắk, Việt 

Nam

02/08/2025 

07:20:19

05/08/2025 

07:00:00

04/08/2025 

09:21:37
Nhận trực tuyến  

20
H19.203-

250802-0563
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Trần Nguyên Minh

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

02/08/2025 

10:02:06

05/08/2025 

07:00:00

04/08/2025 

09:18:09

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

21
H19.203-

250802-0896

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 NGUYỄN THỊ GÁI  

Tổ 2, ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

02/08/2025 

10:07:15

05/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

08:58:11
Nhận trực tiếp  

22
H19.203-

250802-1443

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thị Sáng

KP 7, THỊ TRẤN 

VĨNH AN, Xã Trị An, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

02/08/2025 

10:38:39

07/08/2025 

07:00:00

04/08/2025 

09:25:34

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



23
H19.203-

250801-5213

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1

NGUYỄN NGỌC 

THỦY TIÊN 

Tổ 2, ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

04/08/2025 

09:10:58

05/08/2025 

09:09:52

04/08/2025 

09:56:42
Nhận trực tuyến  

24
H19.203-

250804-2175

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Võ Thị Thúy Nga

Tổ 1, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

04/08/2025 

10:34:00

05/08/2025 

10:33:20

04/08/2025 

10:41:16
Nhận trực tuyến  

25
H19.203-

250804-3365

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Vũ Thị Minh

Suối  Kiết, Xã Tánh 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng, 

Việt Nam

04/08/2025 

10:44:37

05/08/2025 

10:43:26

04/08/2025 

10:57:45
Nhận trực tuyến  

26
H19.203-

250804-3981

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1

NGUYỄN THỊ THUÝ 

NGA

ẤP 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

04/08/2025 

11:17:51

05/08/2025 

11:16:21

04/08/2025 

13:56:52
Nhận trực tuyến  

27
H19.203-

250804-4070

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Thị Thúy Nga

ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

04/08/2025 

11:22:23

05/08/2025 

11:22:00

04/08/2025 

11:26:10
Nhận trực tuyến  

28
H19.203-

250804-4672

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Lư Thị Hương Giang

Xã phú lý, Đồng Nai, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

04/08/2025 

14:21:18

07/08/2025 

14:16:00

05/08/2025 

10:45:30

Gửi hồ sơ của 

tôi đến địa chỉ 

(VNPOST)

 

29
H19.203-

250804-2576

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Cao Văn Bản

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

04/08/2025 

14:43:54

06/08/2025 

14:43:39

06/08/2025 

14:40:25
Nhận trực tuyến  

30
H19.203-

250801-1627

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Hoàng Công Phương
ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

04/08/2025 

14:44:42

06/08/2025 

14:44:21

06/08/2025 

14:40:49
Nhận trực tuyến  

31
H19.203-

250804-6503
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Nguyễn Trung Hiểu

Tổ 11, Ấp 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

04/08/2025 

15:28:49

05/08/2025 

15:27:31

05/08/2025 

10:49:02
Nhận trực tuyến  

32
H19.203-

250804-6844

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Nguyễn Thị Tuyết

Ấp 4, xã Phú Lý, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

04/08/2025 

15:44:12

05/09/2025 

15:43:58

06/08/2025 

10:16:38
Nhận trực tuyến  

33
H19.203-

250804-6137

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Lý Văn Lộc

Tổ 1, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

04/08/2025 

15:45:09

05/09/2025 

15:44:52

06/08/2025 

10:51:01
Nhận trực tuyến  



34
H19.203-

250804-6539
Thủ tục đăng ký khai sinh 1 Trương Hoàng Kim

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

04/08/2025 

16:06:03

05/08/2025 

16:04:53
Nhận trực tuyến  

35
H19.203-

250804-7550
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Vũ Thị Thúy Nhung

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

05/08/2025 

08:15:56

12/08/2025 

08:15:13

05/08/2025 

10:52:42
Nhận trực tuyến  

36
H19.203-

250804-7660

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Thị Gái

ấp Bình Chánh, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

05/08/2025 

08:25:41

06/08/2025 

08:25:18

05/08/2025 

08:31:33
Nhận trực tuyến  

37
H19.203-

250723-6654

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Lê Thị Mỹ Dung

tờ 57 thửa 196, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

05/08/2025 

11:14:14

30/08/2025 

11:38:16
Nhận trực tiếp  

38
H19.203-

250805-2567

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Võ Thị Mỹ Tiên

Tổ 2, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

05/08/2025 

13:56:34

06/08/2025 

13:56:29

06/08/2025 

11:00:03
Nhận trực tiếp  



39
H19.203-

250805-2510

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Võ Thị Mỹ Tiên

Tổ 2, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

05/08/2025 

13:56:56

06/08/2025 

13:56:48

06/08/2025 

11:01:54
Nhận trực tuyến  

40
H19.203-

250805-2492

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Võ Thị Mỹ Tiên

Tổ 2, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

05/08/2025 

13:57:20

06/08/2025 

13:57:12

06/08/2025 

11:03:53
Nhận trực tuyến  

41
H19.203-

250805-2473

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Võ Thị Mỹ Tiên

Tổ 2, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

05/08/2025 

13:57:41

06/08/2025 

13:57:35

06/08/2025 

11:05:31
Nhận trực tuyến  

42
H19.203-

250804-5508

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Bích Tâm

Tổ 2 Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

05/08/2025 

13:58:14

06/08/2025 

13:58:00

06/08/2025 

10:57:45
Nhận trực tuyến  



43
H19.203-

250804-5490

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Bích Tâm

Tổ 2 Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

05/08/2025 

13:58:36

06/08/2025 

13:58:28

06/08/2025 

10:55:13
Nhận trực tuyến  

44
H19.203-

250805-4703

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Trần Phước Hậu

ẤP 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

05/08/2025 

14:09:19

08/08/2025 

14:06:55

05/08/2025 

16:41:37

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

45
H19.203-

250805-5399

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Võ Thị Kim Thanh
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai

09/09/2025 

08:42:13

04/10/2025 

09:07:13
Nhận trực tiếp  



46
H19.203-

250805-5311

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Võ Thị Kim Thanh
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai

09/09/2025 

09:01:46

04/10/2025 

09:26:46
Nhận trực tiếp  

47
H19.203-

250805-2909
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Nguyễn Hồng Lụa

Cây cầy, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

05/08/2025 

14:47:22

06/08/2025 

14:46:49

05/08/2025 

16:27:46

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

48
H19.203-

250805-3189
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Nguyễn Thị Như Ngọc

ấp lý lịch 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

05/08/2025 

14:49:06

06/08/2025 

14:48:25

05/08/2025 

16:33:17

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

49
H19.203-

250805-5749
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Nguyễn Đăng Lam

Tổ 1, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

05/08/2025 

15:15:46

06/08/2025 

15:13:36

05/08/2025 

16:39:24
Nhận trực tiếp  

50
H19.203-

250805-6233

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Lê Hoài Hận
Lý Lịch 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai

05/08/2025 

15:23:21

30/08/2025 

15:46:31
Nhận trực tiếp  



51
H19.203-

250805-6990

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Tạ Thị Xinh
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

05/08/2025 

16:21:11

06/08/2025 

16:20:57

06/08/2025 

14:40:02
Nhận trực tuyến  

52
H19.203-

250805-5719

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Võ Minh Tiến
ẤP 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

05/08/2025 

16:22:02

06/08/2025 

16:21:52

06/08/2025 

14:42:25
Nhận trực tuyến  

53
H19.203-

250805-6692

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 NGUYỄN HUỆ GIANG  

Tổ 10, ấp Lý Lịch 2, 

Xã Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

06/08/2025 

07:00:00

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

08:59:51
Nhận trực tiếp  

54
H19.203-

250806-1234

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 

bảo trợ xã hội
1 Nguyễn Văn Can

tổ 7, ấp Lý lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

06/08/2025 

11:18:18

13/08/2025 

11:18:18

08/08/2025 

08:24:42
Nhận trực tuyến  

55
H19.203-

250806-0881

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 

bảo trợ xã hội
1 Nguyễn Văn Tân

Ấp 4, xã Phú Lý, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

06/08/2025 

11:19:31

13/08/2025 

11:19:31

08/08/2025 

08:23:43
Nhận trực tuyến  

56
H19.203-

250806-1479

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 PHÙNG THỊ MẾN  

87/6 Lê Văn Tách, Khu 

phố Bình Đường 1, 

Phường Dĩ An, Phường 

Dĩ An, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

06/08/2025 

13:38:18

07/08/2025 

13:38:18

08/08/2025 

09:01:56
Nhận trực tiếp  

57
H19.203-

250806-3417

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Huỳnh Thị Tiến

ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

06/08/2025 

13:39:22

11/08/2025 

13:39:22

06/08/2025 

17:01:00
Nhận trực tuyến  

58
H19.203-

250806-2870

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Lê Sỹ Trường

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

06/08/2025 

13:45:03

11/08/2025 

13:45:03

06/08/2025 

16:57:44
Nhận trực tuyến  

59
H19.203-

250805-6791

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Huệ Giang

ẤP Lý lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

06/08/2025 

13:46:34

07/08/2025 

13:46:34

06/08/2025 

16:34:09

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



60
H19.203-

250806-2747

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Nhật Tâm Như
Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

06/08/2025 

14:06:24

07/08/2025 

14:06:24

07/08/2025 

13:38:04

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

61
H19.203-

250806-2923

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
ĐẶNG THỊ THANH 

NGỌC

Tổ 7, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

06/08/2025 

14:06:55

07/08/2025 

14:06:55

07/08/2025 

13:40:13

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

62
H19.203-

250806-5334

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Nguyễn Văn Hoàng

 ẤP Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

06/08/2025 

14:37:32

08/08/2025 

14:37:32

08/08/2025 

14:52:44
Nhận trực tuyến  

63
H19.203-

250806-5321

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 TRƯƠNG HOÀNG KIM  

Tổ 10, ấp Lý Lịch 2, 

Xã Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

06/08/2025 

14:39:48

07/08/2025 

14:39:48

14/08/2025 

15:29:40
Nhận trực tiếp  

64
H19.203-

250806-0591

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tổ 7, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

06/08/2025 

14:41:23

07/08/2025 

14:41:23

07/08/2025 

14:02:58
Nhận trực tiếp  



65
H19.203-

250806-0429

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Hồng Sen

Tổ 2, Khu phố Long 

Bình, Phường Tân 

Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

06/08/2025 

14:43:54

07/08/2025 

14:43:54

07/08/2025 

14:01:14
Nhận trực tiếp  

66
H19.203-

250806-5939

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Trương Hoàng Kim

ấp lý lịch 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

06/08/2025 

15:45:08

07/08/2025 

15:45:08

06/08/2025 

16:28:24
Nhận trực tuyến  

67
H19.203-

250806-0969

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Cao Thị Tuyết Hương

Tổ 9, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

07/08/2025 

14:05:34
Nhận trực tiếp  

68
H19.203-

250806-0986

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Cao Thị Tuyết Hương

Tổ 9, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

09:38:01
Nhận trực tiếp  

69
H19.203-

250806-2020
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 PHÙNG THỊ MẾN

KP BÌNH ĐƯỜNG 1, 

Phường Dĩ An, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

07/08/2025 

07:00:00

12/08/2025 

07:00:00

06/08/2025 

17:47:04

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



70
H19.203-

250806-2469

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Huỳnh Ngọc Hưởng

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

07/08/2025 

14:11:41

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

71
H19.203-

250806-5427

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Hùng Cường

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

07/08/2025 

14:13:49

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

72
H19.203-

250806-5805

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Hiệp

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

07/08/2025 

15:57:29

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

73
H19.203-

250806-5844

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Hiệp

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

07/08/2025 

16:03:02

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



74
H19.203-

250806-6565

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Minh Thái

Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

07/08/2025 

16:04:45

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

75
H19.203-

250806-6583

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Minh Thái

Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

07/08/2025 

16:06:15

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

76
H19.203-

250806-6710

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Hoàng Nam

ấp1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

07/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

07:00:00

06/08/2025 

16:41:59
Nhận trực tuyến  

77
H19.203-

250807-0358

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Trần Thị Thoan
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai

07/08/2025 

08:13:04

03/09/2025 

08:38:04
Nhận trực tiếp  



78
H19.203-

250807-3001

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Đặng Minh Tú

Tờ 42 thửa 419 ấp Lý 

Lịch 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai

07/08/2025 

10:45:37

03/09/2025 

11:10:37
Nhận trực tiếp  

79
H19.203-

250807-2958

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Đặng Minh Tú

Tờ 42 thửa 420,  ấp Lý 

Lịch 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai

07/08/2025 

10:46:48

03/09/2025 

11:11:48
Nhận trực tiếp  

80
H19.203-

250807-2745

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Võ Minh Tiến
ẤP 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

07/08/2025 

11:01:15

08/08/2025 

11:01:15

07/08/2025 

16:08:08

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



81
H19.203-

250807-2542

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Ninh Thị Gái

Tổ 2, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

07/08/2025 

11:01:47

08/08/2025 

11:01:47

07/08/2025 

16:09:48

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

82
H19.203-

250807-1170

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Dương Thị Mỹ Trinh

Tổ 9, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

07/08/2025 

11:02:35

08/08/2025 

11:02:35

07/08/2025 

16:11:18

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

83
H19.203-

250806-1379

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Điêu Thị Phương Huyền

Tổ 4, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

07/08/2025 

11:03:14

08/08/2025 

11:03:14

07/08/2025 

16:13:58
Nhận trực tuyến  

84
H19.203-

250807-5366

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Đinh Văn Thái

Tổ 4, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

07/08/2025 

16:24:47

08/08/2025 

16:24:47

08/08/2025 

14:58:18

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



85
H19.203-

250807-4579

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Phạm Anh Thư

Tổ 18, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

08/08/2025 

07:00:00

11/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

15:28:38

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

86
H19.203-

250807-4594

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Phạm Anh Thư

Tổ 18, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

08/08/2025 

07:00:00

11/08/2025 

07:00:00

08/08/2025 

15:30:04

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

87
H19.203-

250807-0559

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Đinh Ngọc Bảo Hiếu

Đông Hải, Phường Tân 

Hải, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

08/08/2025 

07:49:29

11/08/2025 

07:49:29

08/08/2025 

07:55:47

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

88
H19.203-

250807-1269

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Phạm Hoàng Oanh

127/51 Ni Sư Huỳnh 

Liên, Khu phố 8, 

Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

08/08/2025 

07:56:24

11/08/2025 

07:56:24

08/08/2025 

08:02:38

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

89
H19.203-

250808-0687

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thị Nhỏ

tổ 8, Ấp LÝ Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

08/08/2025 

08:46:32

13/08/2025 

08:46:32

08/08/2025 

09:49:16
Nhận trực tuyến  

90
H19.203-

250808-0790
Thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 Mã Văn Dẫn

Tổ 7, Ấp cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng Nai

08/08/2025 

09:23:28

15/08/2025 

09:23:28

12/08/2025 

13:29:34
Nhận trực tuyến  

91
H19.203-

250808-1263

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 PHÙNG THỊ MẾN

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

08/08/2025 

09:29:58

11/08/2025 

09:29:58

08/08/2025 

09:47:23
Nhận trực tuyến  



92
H19.203-

250808-1212

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Thu

Tổ 2, Ấp 5, Xã Trị An, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

08/08/2025 

09:47:21

11/08/2025 

09:47:21

08/08/2025 

15:32:27

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

93
H19.203-

250808-1188

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Thu

Tổ 2, Ấp 5, Xã Trị An, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

08/08/2025 

09:47:49

11/08/2025 

09:47:49

08/08/2025 

15:34:45

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

94
H19.203-

250808-1199

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Thu

Tổ 2, Ấp 5, Xã Trị An, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

08/08/2025 

09:48:11

11/08/2025 

09:48:11

08/08/2025 

15:36:24

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

95
H19.203-

250808-1134

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Thu

Tổ 2, Ấp 5, Xã Trị An, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

08/08/2025 

09:48:31

11/08/2025 

09:48:31

08/08/2025 

16:08:56

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



96
H19.203-

250808-0964

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Xoan

Tổ 2, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

08/08/2025 

09:48:51

11/08/2025 

09:48:51

08/08/2025 

16:11:15
Nhận trực tuyến  

97
H19.203-

250808-0944

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Xoan

Tổ 2, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

08/08/2025 

09:49:13

11/08/2025 

09:49:13

08/08/2025 

16:13:09

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

98
H19.203-

250808-0934

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Xoan

Tổ 2, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

08/08/2025 

09:49:37

11/08/2025 

09:49:37

08/08/2025 

16:18:56

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

99
H19.203-

250808-1549

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thị Mộng Tuyền

tổ 6, ấp lý lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

08/08/2025 

09:56:07

13/08/2025 

09:56:07

08/08/2025 

13:48:02
Nhận trực tuyến  

100
H19.203-

250808-1993

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Phạm Văn Quân

tổ 3, ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

08/08/2025 

09:58:19

13/08/2025 

09:58:19

08/08/2025 

13:46:41
Nhận trực tuyến  

101
H19.203-

250808-3014
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Ngô Phạm Phương Mỹ

TỔ 1, ẤP LÝ LỊCH 2, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

08/08/2025 

10:47:01

11/08/2025 

10:47:01

08/08/2025 

14:53:00
Nhận trực tuyến  



102
H19.203-

250808-3651

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thanh Ngân

Tổ 12, Ấp 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

08/08/2025 

14:01:19

11/08/2025 

14:01:19

08/08/2025 

16:21:17

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

103
H19.203-

250808-3691

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Thanh Ngân

Tổ 12, Ấp 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

08/08/2025 

14:03:12

11/08/2025 

14:03:12

08/08/2025 

16:20:02

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

104
H19.203-

250808-3678

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Thanh Ngân

Tổ 12, Ấp 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

08/08/2025 

14:03:30

11/08/2025 

14:03:30

08/08/2025 

16:20:27

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

105
H19.203-

250808-5402

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Thanh Ngân

Tổ 12, Ấp 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

08/08/2025 

15:16:12

11/08/2025 

15:16:12

08/08/2025 

15:37:04

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

106
H19.203-

250811-2876

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 NGUYỄN HỮU HÒA  

Tổ 10, ấp 1, Xã Phú 

Lý, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

11/08/2025 

10:26:38

12/08/2025 

10:26:38

14/08/2025 

15:20:47
Nhận trực tiếp  

107
H19.203-

250811-1389

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thị Nhỏ

tổ 8, ấp LÝ Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

11/08/2025 

10:29:04

14/08/2025 

10:29:04

12/08/2025 

10:06:35
Nhận trực tiếp  

108
H19.203-

250811-3775

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Phùng Trần Trung

Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

11/08/2025 

11:00:18

12/08/2025 

11:00:18

11/08/2025 

11:08:17

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

109
H19.203-

250811-5330

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thanh Ngân

Tổ 12, Ấp 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

11/08/2025 

14:28:31

14/08/2025 

14:28:31

12/08/2025 

10:08:25
Nhận trực tuyến  



110
H19.203-

250811-3110

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Hữu Hòa

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

12/08/2025 

07:59:44

13/08/2025 

07:59:44

12/08/2025 

10:13:38

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

111
H19.203-

250812-1144
Thủ tục đăng ký kết hôn 1

NGUYỄN HOÀNG 

KHANH

ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

12/08/2025 

09:05:56

13/08/2025 

09:05:56

12/08/2025 

10:10:32

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

112
H19.203-

250811-8154
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Huỳnh Thị Thu Lan

Ấp Lý lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

12/08/2025 

15:15:58

19/08/2025 

15:15:58

12/08/2025 

15:20:18

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

113
H19.203-

250811-6090

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Điểu Văn Tấn
Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

12/08/2025 

15:44:07

15/08/2025 

07:00:00

13/08/2025 

11:30:13

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

114
H19.203-

250812-6712

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN DIỂM 

HƯƠNG  

Ấp 16, Xã Khánh Lâm, 

Xã Khánh Lâm, Tỉnh 

Cà Mau, Việt Nam

12/08/2025 

16:08:21

13/08/2025 

16:08:21

14/08/2025 

15:23:09
Nhận trực tiếp  

115
H19.203-

250812-5496

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Từ Ngọc Thạch

Tổ 4, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

08:23:44

15/08/2025 

08:23:00

13/08/2025 

15:09:19
Nhận trực tuyến  

116
H19.203-

250813-1500

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Đại Hiếu

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

13/08/2025 

09:36:52

18/08/2025 

09:36:52

13/08/2025 

10:32:19
Nhận trực tuyến  



117
H19.203-

250812-6875

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Diểm Hương

ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

13/08/2025 

09:48:46

15/08/2025 

09:48:00

13/08/2025 

11:02:31

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

118
H19.203-

250812-1308

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hoàng Xuân Thiên

Tổ 2, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

10:53:37

14/08/2025 

10:53:37

13/08/2025 

17:38:23

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

119
H19.203-

250813-5328

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1
NGÔ PHẠM PHƯƠNG 

MỸ  

Tổ 1, ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

13/08/2025 

14:41:08

14/08/2025 

14:41:08

14/08/2025 

15:27:19
Nhận trực tiếp  

120
H19.203-

250811-6368

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Ngọc Vĩnh

Tổ 5, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

13/08/2025 

14:45:54

14/08/2025 

14:45:54

13/08/2025 

17:39:33

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

121
H19.203-

250813-6130

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Trần Mỹ Lan

Ấp lý lịch 2 , Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

13/08/2025 

15:19:44

18/08/2025 

15:19:44

13/08/2025 

16:30:46
Nhận trực tuyến  

122
H19.203-

250813-5187

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
HOÀNG THỊ THÚY 

ANH

Tổ 7, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

13/08/2025 

15:25:26

14/08/2025 

15:25:26

13/08/2025 

17:42:34
Nhận trực tuyến  



123
H19.203-

250813-4734

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Đạt

Tổ 1, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

15:27:12

14/08/2025 

15:27:12

13/08/2025 

17:45:37
Nhận trực tuyến  

124
H19.203-

250813-3988

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Đạt

Tổ 1, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

15:29:25

14/08/2025 

15:29:25

13/08/2025 

17:44:37
Nhận trực tuyến  

125
H19.203-

250813-3979

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Đạt

Tổ 1, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

15:30:32

14/08/2025 

15:30:32

13/08/2025 

17:43:37
Nhận trực tuyến  

126
H19.203-

250813-3971

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Đạt

Tổ 1, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

15:31:26

14/08/2025 

15:31:26

13/08/2025 

17:46:31
Nhận trực tuyến  



127
H19.203-

250813-3964

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Đạt

Tổ 1, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

15:32:08

14/08/2025 

15:32:08

13/08/2025 

17:41:11
Nhận trực tuyến  

128
H19.203-

250813-3958

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Đạt

Tổ 1, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

15:33:21

14/08/2025 

15:33:21

13/08/2025 

17:47:20
Nhận trực tuyến  

129
H19.203-

250813-3237

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Thị Thùy Trang

Khu phố 1b, Phường 

Chánh Phú Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13/08/2025 

15:34:16

14/08/2025 

15:34:16

13/08/2025 

17:48:13
Nhận trực tuyến  

130
H19.203-

250811-6766

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Ngọc Vĩnh

Tổ 5, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

13/08/2025 

15:35:42

14/08/2025 

15:35:42

13/08/2025 

17:49:08

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



131
H19.203-

250812-5465

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Từ Ngọc Thạch

Tổ 4, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

15:56:30

14/08/2025 

15:56:30

13/08/2025 

17:50:23

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

132
H19.203-

250812-1284

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hoàng Xuân Thiên

Tổ 2, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

16:00:19

14/08/2025 

16:00:19

13/08/2025 

17:53:06

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

133
H19.203-

250812-1259

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hoàng Xuân Thiên

Tổ 2, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

16:01:26

14/08/2025 

16:01:26

13/08/2025 

17:53:57

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

134
H19.203-

250811-7226

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Nguyễn Chí Khanh

Tổ 11, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

13/08/2025 

16:02:51

14/08/2025 

16:02:51

13/08/2025 

17:54:42

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



135
H19.203-

250811-5872

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Tường Vy

Tổ 2, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

16:04:31

14/08/2025 

16:04:31

13/08/2025 

17:56:22

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

136
H19.203-

250811-7206

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Nguyễn Chí Khanh

Tổ 11, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

13/08/2025 

16:07:08

14/08/2025 

16:07:08

13/08/2025 

17:51:51
Nhận trực tuyến  

137
H19.203-

250811-5847

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Tường Vy

Tổ 2, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

16:08:32

14/08/2025 

16:08:32

13/08/2025 

17:55:36

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

138
H19.203-

250811-5773

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Phan Thành Sang

Tổ 3, Ấp Tràm Nổi, Xã 

Vĩnh Điều, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam

13/08/2025 

16:10:05

14/08/2025 

16:10:05

13/08/2025 

17:57:11

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



139
H19.203-

250811-5310

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lý Công Quý
Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

13/08/2025 

16:12:05

18/08/2025 

07:00:00

13/08/2025 

17:58:51

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

140
H19.203-

250811-5280

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lý Công Quý
Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

13/08/2025 

16:13:01

14/08/2025 

16:13:01

13/08/2025 

17:59:41

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

141
H19.203-

250811-2381

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Bùi Thị Huệ

Tổ 3, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

13/08/2025 

16:14:15

14/08/2025 

16:14:15

13/08/2025 

18:00:35

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

142
H19.203-

250811-1422

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thanh Ngân

Tổ 12, Ấp 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

13/08/2025 

16:15:58

14/08/2025 

16:15:58

14/08/2025 

09:04:07

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



143
H19.203-

250811-1398

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thanh Ngân

Tổ 12, Ấp 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

13/08/2025 

16:17:14

14/08/2025 

16:17:14

14/08/2025 

09:05:16

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

144
H19.203-

250811-0488

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Xoan

Tổ 2, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

16:18:20

14/08/2025 

16:18:20

14/08/2025 

09:06:07

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

145
H19.203-

250811-0475

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Xoan

Tổ 2, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

13/08/2025 

16:19:15

14/08/2025 

16:19:15

14/08/2025 

09:06:56

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

146
H19.203-

250811-0470

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Cẩm Thu

167b, Ấp Ngọc An, Xã 

Ngọc Chúc, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam

13/08/2025 

16:20:19

14/08/2025 

16:20:19

14/08/2025 

09:07:49

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



147
H19.203-

250813-6824

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thị Dung

Tổ 2 , Ấp lý lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

14/08/2025 

08:32:20

19/08/2025 

08:32:20

14/08/2025 

14:42:10
Nhận trực tuyến  

148
H19.203-

250813-6662

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Đình Minh

Tổ 2, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

14/08/2025 

09:09:35

18/08/2025 

09:09:00

14/08/2025 

09:28:41

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

149
H19.203-

250814-4456

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

14/08/2025 

14:11:21

18/08/2025 

14:11:00

15/08/2025 

08:26:45

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

150
H19.203-

250814-4458

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài

1 Nguyễn Hồng Kiểm

ẤP CÂY CẦY, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

14/08/2025 

14:14:57

10/09/2025 

14:14:57
Nhận trực tiếp  

151
H19.203-

250814-4504

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Bùi Văn Thiện

thôn tứ ký nam, Xã Al 

Bá, Tỉnh Gia Lai, Việt 

Nam

14/08/2025 

14:18:44

19/08/2025 

14:18:44

14/08/2025 

14:38:51

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

152
H19.203-

250814-4749

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài

1 Phạm Thị Trang

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

14/08/2025 

14:29:51

15/09/2025 

14:29:51
Nhận trực tiếp  



153
H19.203-

250813-5408

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Ngô Phạm Phương Mỹ

TỔ 1, ẤP LÝ LỊCH 2, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

14/08/2025 

14:44:50

18/08/2025 

14:44:00

14/08/2025 

15:10:31

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

154
H19.203-

250814-0395

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Thị Bốn

Tổ 2, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

14/08/2025 

14:53:56

18/08/2025 

14:53:00

15/08/2025 

08:25:56
Nhận trực tuyến  

155
H19.203-

250814-0838

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Thúy Kiều

Tổ 5, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

14/08/2025 

15:02:50

19/08/2025 

07:00:00

15/08/2025 

08:24:59
Nhận trực tuyến  

156
H19.203-

250814-5356

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài

1 Nguyễn Hồng Sang
ấp Cây Cầy, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai

14/08/2025 

15:05:04

15/09/2025 

15:05:04
Nhận trực tiếp  

157
H19.203-

250813-5772

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Hồ Thị Thu Thủy

Tổ 6 , Ấp lý lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

15/08/2025 

09:44:42

18/09/2025 

09:44:42

08/09/2025 

15:59:16
Nhận trực tuyến  

158
H19.203-

250813-3038

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Trương Thị Mông

Tổ  3, ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

15/08/2025 

09:45:39

18/09/2025 

09:45:39

08/09/2025 

16:02:43
Nhận trực tuyến  



159
H19.203-

250813-2611

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Trương Thị Mông

Tổ  3, ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

15/08/2025 

09:46:12

18/09/2025 

09:46:12

09/09/2025 

07:38:17
Nhận trực tuyến  

160
H19.203-

250813-1094

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Nguyễn Quốc Thiện

tổ 2 , ấp lí lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

15/08/2025 

09:46:49

18/09/2025 

09:46:49

09/09/2025 

07:41:30
Nhận trực tuyến  

161
H19.203-

250813-0458

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Trần Văn Đông

tổ 6, ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

15/08/2025 

09:47:37

18/09/2025 

09:47:37

09/09/2025 

07:43:27
Nhận trực tuyến  

162
H19.203-

250811-5770

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Nguyễn Quốc Thiện

tổ 2 , ấp lí lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

15/08/2025 

09:48:24

18/09/2025 

09:48:24

09/09/2025 

07:46:30
Nhận trực tuyến  

163
H19.203-

250811-2451

Xác định, xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
1 Nguyễn Thị Mai

ấp cây cầy, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

15/08/2025 

09:49:06

23/09/2025 

09:49:06
Nhận trực tuyến  

164
H19.203-

250815-2103

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Thanh Thuý

Tổ 10, Ấp 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

15/08/2025 

10:26:58

18/08/2025 

10:26:58

15/08/2025 

16:01:40
Nhận trực tuyến  

165
H19.203-

250815-2069

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Thanh Thuý

Tổ 10, Ấp 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

15/08/2025 

10:30:34

18/08/2025 

10:30:34

15/08/2025 

16:00:46

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



166
H19.203-

250817-0106

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN PHƯỚC 

SANG  

142/LB ấp Long Bửu, 

Xã Hòa Long, Xã Hòa 

Long, Tỉnh Đồng Tháp

17/08/2025 

15:30:35

27/08/2025 

07:00:00
Nhận trực tiếp  

167
H19.203-

250815-6382

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Phạm Văn Thoái

Tổ 3 , ấp cây cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

07:48:43

19/09/2025 

07:48:43

09/09/2025 

07:48:51
Nhận trực tuyến  

168
H19.203-

250815-6063

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Vũ Thị Hạt

Tổ 19 , Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

18/08/2025 

07:49:30

19/09/2025 

07:49:30

09/09/2025 

07:52:17
Nhận trực tuyến  

169
H19.203-

250815-5997

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1 Vũ Thị Hạt

Tổ 19 , Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

18/08/2025 

07:50:03

19/09/2025 

07:50:03

09/09/2025 

07:54:24
Nhận trực tuyến  

170
H19.203-

250814-6882

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN TRUNG 

HIỂU  

Tổ 11, ấp 2, Xã Phú 

Lý, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

18/08/2025 

07:54:15

19/08/2025 

07:54:15

19/08/2025 

17:55:31
Nhận trực tiếp  

171
H19.203-

250814-6831

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN DIỂM 

HƯƠNG  

Ấp 16, Xã Khánh Lâm, 

Xã Khánh Lâm, Tỉnh 

Cà Mau, Việt Nam

18/08/2025 

07:56:44

19/08/2025 

07:56:44

19/08/2025 

17:58:30
Nhận trực tiếp  

172
H19.203-

250818-0601

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Bé Gái

Tổ 3, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

08:31:22

19/08/2025 

08:31:22

19/08/2025 

08:04:00
Nhận trực tuyến  



173
H19.203-

250818-0584

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Bé Gái

Tổ 3, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

08:32:59

19/08/2025 

08:32:59

19/08/2025 

08:04:50
Nhận trực tuyến  

174
H19.203-

250818-0570

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Bé Gái

Tổ 3, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

08:34:03

19/08/2025 

08:34:03

19/08/2025 

08:05:38

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

175
H19.203-

250818-0784

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hà Văn Tuấn

Tổ 8, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

08:41:48

19/08/2025 

08:41:48

19/08/2025 

08:06:34
Nhận trực tuyến  

176
H19.203-

250818-1685

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Lý

Tổ 9, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

18/08/2025 

09:29:33

19/08/2025 

09:29:33

19/08/2025 

08:07:16
Nhận trực tuyến  



177
H19.203-

250818-1917

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Viết Hòa

Ấp Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

09:40:55

19/08/2025 

09:40:55

19/08/2025 

08:12:11
Nhận trực tuyến  

178
H19.203-

250818-2084

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
LÊ NGUYỄN 

TRƯỜNG THỊNH

Tổ 11, Ấp 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

18/08/2025 

09:47:34

19/08/2025 

09:47:34

19/08/2025 

08:08:41
Nhận trực tuyến  

179
H19.203-

250818-2139

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Tuấn Vũ

Tổ 1, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

18/08/2025 

10:11:03

21/08/2025 

10:11:03

18/08/2025 

13:40:01
Nhận trực tuyến  

180
H19.203-

250818-3125

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Huỳnh Thị Luyến

ấp lý lịch 1 , Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

18/08/2025 

10:31:49

21/08/2025 

10:31:49

18/08/2025 

13:43:33
Nhận trực tiếp  

181
H19.203-

250818-3277

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Minh Quý

Tổ 2, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

10:37:26

19/08/2025 

10:37:26

19/08/2025 

08:13:09
Nhận trực tuyến  



182
H19.203-

250818-3244

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Minh Quý

Tổ 2, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

10:39:17

20/08/2025 

10:39:00

19/08/2025 

08:14:27
Nhận trực tuyến  

183
H19.203-

250818-3141

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Minh Quý

Tổ 2, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

10:40:24

19/08/2025 

10:40:24

19/08/2025 

08:15:18
Nhận trực tuyến  

184
H19.203-

250818-3636

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Quốc Hòa

Tổ 4, Ấp cây cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

10:54:08

19/08/2025 

10:54:08

19/08/2025 

08:09:32
Nhận trực tuyến  

185
H19.203-

250818-3695

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Quốc Hòa

Tổ 4, Ấp cây cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

10:57:25

19/08/2025 

10:57:25

19/08/2025 

08:10:25
Nhận trực tuyến  



186
H19.203-

250818-3767

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Quốc Hòa

Tổ 4, Ấp cây cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

11:00:19

19/08/2025 

11:00:19

19/08/2025 

08:11:21
Nhận trực tuyến  

187
H19.203-

250818-3600
Thủ tục đăng ký khai tử 1 Bùi Thị Hồng Chinh

tổ 8 ấp2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

18/08/2025 

11:15:06

19/08/2025 

11:15:06

18/08/2025 

15:03:43
Nhận trực tuyến  

188
H19.203-

250818-5044

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Bé Gái

Tổ 3, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

14:08:07

19/08/2025 

14:08:07

19/08/2025 

08:16:14
Nhận trực tuyến  

189
H19.203-

250818-5112

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Bé Gái

Tổ 3, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

14:09:32

19/08/2025 

14:09:32

19/08/2025 

08:17:03
Nhận trực tuyến  



190
H19.203-

250818-5364

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Mai Hoa Thiên

Tổ 1, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

18/08/2025 

14:22:34

19/08/2025 

14:22:34

19/08/2025 

08:02:55
Nhận trực tuyến  

191
H19.203-

250818-1375

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Thị Bé Gái

Tổ 3, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

14:45:37

20/08/2025 

14:45:00

18/08/2025 

15:00:11
Nhận trực tuyến  

192
H19.203-

250818-6221
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 TRẦN THANH TÂM

Ấp Phú Thành, Xã Phú 

Lâm, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

18/08/2025 

15:07:54

21/08/2025 

15:07:54

18/08/2025 

15:10:37
Nhận trực tuyến  

193
H19.203-

250818-6442

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Vân

Tổ 4, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

18/08/2025 

15:08:39

19/08/2025 

15:08:39

19/08/2025 

08:01:45
Nhận trực tuyến  

194
H19.203-

250818-5930

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 TRẦN THANH TÂM

ấp Phú Thành, Xã Phú 

Lâm, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

18/08/2025 

15:11:58

21/08/2025 

07:00:00

18/08/2025 

15:34:19
Nhận trực tiếp  

195
H19.203-

250818-3684

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Bùi Thị Hồng Chinh

tổ 8 ấp 2 , Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

18/08/2025 

15:35:18

21/08/2025 

07:00:00

18/08/2025 

15:43:47
Nhận trực tuyến  

196
H19.203-

250818-7176
Thủ tục đăng ký khai tử 1 Nguyễn Hải Sơn

tổ 14 ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

18/08/2025 

15:45:23

19/08/2025 

15:45:23

18/08/2025 

16:01:58
Nhận trực tuyến  



197
H19.203-

250818-7712

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Kiều Linh Linh

Tổ 5, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

18/08/2025 

16:09:02

19/08/2025 

16:09:02

19/08/2025 

08:00:06
Nhận trực tuyến  

198
H19.203-

250819-1095

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Phạm Vũ Ngọc Ánh

Tổ 14, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

19/08/2025 

08:50:52

20/08/2025 

08:50:52

20/08/2025 

08:16:15
Nhận trực tuyến  

199
H19.203-

250818-7766

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Trung Hưng

ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

19/08/2025 

14:39:24

22/08/2025 

14:39:24

19/08/2025 

15:42:23
Nhận trực tuyến  

200
H19.203-

250818-2265

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Thị Lý

Tổ 9, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

19/08/2025 

15:43:47

20/08/2025 

15:43:47

20/08/2025 

10:38:02
Nhận trực tuyến  

201
H19.203-

250818-2190

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Thị Lý

Tổ 9, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

19/08/2025 

15:45:15

20/08/2025 

15:45:15

20/08/2025 

10:39:12
Nhận trực tuyến  

202
H19.203-

250818-2115

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Thị Lý

Tổ 9, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

19/08/2025 

15:47:12

20/08/2025 

15:47:12

20/08/2025 

10:39:50
Nhận trực tuyến  



203
H19.203-

250814-6883

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

19/08/2025 

16:28:57

22/08/2025 

07:00:00

19/08/2025 

16:41:11

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

204
H19.203-

250814-6932

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Trung Hiểu

ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

20/08/2025 

07:00:00

22/08/2025 

07:00:00

19/08/2025 

16:51:41

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

205
H19.203-

250815-0662
Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Mai đình huy

tổ 1, ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

20/08/2025 

07:45:34

21/08/2025 

07:45:34
Nhận trực tuyến  

206
H19.203-

250820-1208

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Nguyễn Hoàng Nhi

Tổ 10, Ấp Lý Lịch 2, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

20/08/2025 

09:00:36

22/08/2025 

09:00:00

21/08/2025 

14:38:20
Nhận trực tuyến  

207
H19.203-

250818-1174
Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Phan Văn Đào

Tổ 5, Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

20/08/2025 

09:39:39

27/08/2025 

09:39:39

20/08/2025 

10:12:13
Nhận trực tuyến  

208
H19.203-

250820-2243

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Ngô Văn Liểu

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

20/08/2025 

09:54:16

22/08/2025 

09:54:00

20/08/2025 

10:09:39
Nhận trực tiếp  

209
H19.203-

250820-2798

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Văn Thiện

Tổ 6, Ấp 6, Xã Trị An, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

20/08/2025 

10:18:44

22/08/2025 

10:18:00

21/08/2025 

14:39:15
Nhận trực tuyến  



210
H19.203-

250820-1582

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Thị Điệp

ẤP 2, Xã Phú Lâm, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

20/08/2025 

10:55:45

21/08/2025 

10:55:45

21/08/2025 

16:36:45
Nhận trực tuyến  

211
H19.203-

250820-3781

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Nguyễn Quốc Huy
, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai

20/08/2025 

11:14:51

16/09/2025 

10:22:51
Nhận trực tiếp  

212
H19.203-

250819-6127

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Nguyễn Đắc Chiu
ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

20/08/2025 

13:43:51

22/08/2025 

13:43:51

22/08/2025 

09:53:07
Nhận trực tuyến  

213
H19.203-

250819-4425

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Phan Văn Hoàng

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

20/08/2025 

13:44:52

22/08/2025 

13:44:52

22/08/2025 

09:53:50
Nhận trực tuyến  

214
H19.203-

250820-4472

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thị Sáng

KP 7, THỊ TRẤN 

VĨNH AN, Xã Trị An, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

20/08/2025 

13:48:44

25/08/2025 

13:48:44

20/08/2025 

15:13:30

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

215
H19.203-

250820-4354

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thị Huyền Trân

Tổ 7, ấp lý lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

20/08/2025 

13:54:17

25/08/2025 

13:54:17

20/08/2025 

15:50:59

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

216
H19.203-

250820-6132

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 

bảo trợ xã hội
1 Bùi Thị Thêu

Tổ 8, ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

20/08/2025 

15:30:03

27/08/2025 

15:30:03

25/08/2025 

16:13:45
Nhận trực tiếp  



217
H19.203-

250820-5589

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Phạm Thị Ngọc Nhung

Tổ 5, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

20/08/2025 

15:30:48

21/08/2025 

15:30:48

21/08/2025 

14:18:21
Nhận trực tuyến  

218
H19.203-

250820-0796

Xác định, xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
1 Tạ Thị Xinh

TỔ 6, ẤP 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

20/08/2025 

15:31:18

26/09/2025 

15:31:18
Nhận trực tuyến  

219
H19.203-

250820-5833

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Đình Việt

Tổ 8, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

20/08/2025 

15:32:44

21/08/2025 

15:32:44

21/08/2025 

14:28:08
Nhận trực tuyến  

220
H19.203-

250820-5980

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Kiều Vy

Tổ 8, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

20/08/2025 

15:33:52

21/08/2025 

15:33:52

21/08/2025 

14:37:17
Nhận trực tuyến  

221
H19.203-

250820-6575

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1

Trương Thị Hồng 

Thương

ấp Bình chánh, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

20/08/2025 

15:52:44

25/08/2025 

15:52:44

21/08/2025 

08:39:58
Nhận trực tuyến  

222
H19.203-

250821-0357

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 bui van lung

Ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

21/08/2025 

08:27:56

25/08/2025 

08:27:00

21/08/2025 

08:36:57

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



223
H19.203-

250820-6996

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Lê Thị Phi Nê

Tổ 5, ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

21/08/2025 

08:43:11

26/08/2025 

08:43:11

21/08/2025 

10:54:07
Nhận trực tuyến  

224
H19.203-

250821-1085

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Sỹ Liêm

Tổ 16, ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

21/08/2025 

09:18:59

22/08/2025 

09:18:59

22/08/2025 

10:44:42
Nhận trực tuyến  

225
H19.203-

250821-1775

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Lê Thị Ngọn

ap lý lịch 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

21/08/2025 

10:09:21

26/08/2025 

10:09:21

21/08/2025 

10:56:36

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

226
H19.203-

250821-1597

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Bùi Thị Hồng Chinh

Ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

21/08/2025 

10:11:07

25/08/2025 

10:11:00

21/08/2025 

10:19:27

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

227
H19.203-

250821-1871

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Bùi Thị Hồng Chinh

Ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

21/08/2025 

10:19:54

25/08/2025 

10:19:00

21/08/2025 

10:25:36

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

228
H19.203-

250821-2266

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 NGUYỄN XUÂN QUÝ

Tổ 7, Ấp 6, Xã An 

Phước, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

21/08/2025 

10:24:03

22/08/2025 

10:24:03

21/08/2025 

14:40:21
Nhận trực tuyến  



229
H19.203-

250821-5328

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Phạm Anh Thư

Tổ 18, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

21/08/2025 

15:20:53

22/08/2025 

15:20:53

25/08/2025 

08:06:34
Nhận trực tuyến  

230
H19.203-

250821-5387

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Pham Hoàng Phúc

ấp lý lịch 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

21/08/2025 

15:23:44

26/08/2025 

07:00:00

21/08/2025 

15:29:59

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

231
H19.203-

250821-4481

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Ngọc Vĩnh

Tổ 5, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

22/08/2025 

07:55:40

25/08/2025 

07:55:40

25/08/2025 

08:07:54
Nhận trực tuyến  

232
H19.203-

250821-5304

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Phạm Anh Thư

Tổ 18, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

22/08/2025 

08:01:51

25/08/2025 

08:01:51

25/08/2025 

08:10:19
Nhận trực tuyến  

233
H19.203-

250822-1178

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Quốc Phước

khu phố 1A, Phường 

An Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

22/08/2025 

09:13:18

25/08/2025 

09:13:18

25/08/2025 

15:59:56
Nhận trực tuyến  



234
H19.203-

250822-1865

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Trương Thị Yến

ấp Bàu phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

22/08/2025 

09:44:24

26/08/2025 

09:44:24

25/08/2025 

16:06:39
Nhận trực tuyến  

235
H19.203-

250821-5278

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Lê Thị Kim Vinh
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

22/08/2025 

09:50:16

25/08/2025 

09:50:16

25/08/2025 

16:00:21
Nhận trực tuyến  

236
H19.203-

250821-5236

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Lê Thị Kim Vinh
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

22/08/2025 

09:51:42

25/08/2025 

09:51:42

25/08/2025 

16:00:49
Nhận trực tuyến  

237
H19.203-

250822-1842

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Bùi Thị Hường

Tổ 1, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

22/08/2025 

09:57:45

25/08/2025 

09:57:45

25/08/2025 

08:11:31
Nhận trực tuyến  

238
H19.203-

250822-2075

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Phương Uyên

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

22/08/2025 

10:14:30

25/08/2025 

10:14:30

25/08/2025 

08:13:04
Nhận trực tuyến  



239
H19.203-

250822-2106

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Phương Uyên

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

22/08/2025 

10:17:10

25/08/2025 

10:17:10

25/08/2025 

08:13:54
Nhận trực tuyến  

240
H19.203-

250822-2129

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Phương Uyên

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

22/08/2025 

10:18:36

25/08/2025 

10:18:36

25/08/2025 

08:14:56
Nhận trực tuyến  

241
H19.203-

250822-0421

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Bùi Thị Hường

Tổ 1, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

22/08/2025 

10:49:04

25/08/2025 

10:49:04

25/08/2025 

08:16:24
Nhận trực tuyến  

242
H19.203-

250822-0467

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Bùi Thị Hường

Tổ 1, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

22/08/2025 

10:50:37

25/08/2025 

10:50:37

25/08/2025 

08:47:00
Nhận trực tuyến  



243
H19.203-

250822-0451

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Bùi Thị Hường

Tổ 1, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

22/08/2025 

10:52:13

25/08/2025 

10:52:13

25/08/2025 

08:46:05
Nhận trực tuyến  

244
H19.203-

250822-0438

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Bùi Thị Hường

Tổ 1, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

22/08/2025 

10:53:17

25/08/2025 

10:53:17

25/08/2025 

08:48:09
Nhận trực tuyến  

245
H19.203-

250822-2383

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ.
1 Lê Đình Lục

Tổ 13, Ấp 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai

22/08/2025 

15:38:53

10/09/2025 

15:55:53

27/08/2025 

14:03:14
Nhận trực tuyến  

246
H19.203-

250818-5380

Xác định, xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
1 Chế Thị Của

tổ 10, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

22/08/2025 

15:40:16

30/09/2025 

15:40:16
Nhận trực tuyến  

247
H19.203-

250822-1749

Hưởng trợ cấp khi người có công 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
1 Lê Thị Kim Vinh

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai

22/08/2025 

15:42:56

22/09/2025 

15:42:56

29/08/2025 

09:51:39
Nhận trực tuyến  

248
H19.203-

250823-2044

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 NGUYỄN VĂN ĐÔNG  

Tổ 3, ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai

23/08/2025 

18:46:21

05/09/2025 

07:00:00
Nhận trực tiếp  

249
H19.203-

250825-1849

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thành Trí

Tổ 2, Ấp Suối Trau, Xã 

Trị An, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

09:20:16

26/08/2025 

09:20:16

25/08/2025 

16:44:57
Nhận trực tuyến  



250
H19.203-

250825-2022

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Tạ Minh Phụng

Tổ 1, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

09:27:51

27/08/2025 

09:27:00

26/08/2025 

08:53:47
Nhận trực tuyến  

251
H19.203-

250825-1996

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Tạ Minh Phụng

Tổ 1, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

09:29:31

26/08/2025 

09:29:31

25/08/2025 

16:59:16
Nhận trực tuyến  

252
H19.203-

250825-2236

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Ngô Thị Minh Phương

Tổ 11, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

09:37:13

26/08/2025 

09:37:13

25/08/2025 

16:43:40
Nhận trực tuyến  

253
H19.203-

250825-2263

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Ngô Thị Minh Phương

Tổ 11, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

09:41:16

26/08/2025 

09:41:16

25/08/2025 

16:49:30
Nhận trực tuyến  



254
H19.203-

250825-3052

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
ĐẶNG THỊ THANH 

NGỌC

Tổ 7, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

10:09:19

26/08/2025 

10:09:19

25/08/2025 

16:52:10
Nhận trực tuyến  

255
H19.203-

250814-2058

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Đỗ Thanh Hằng

Tổ 4, ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

25/08/2025 

11:03:48

27/08/2025 

11:03:00

25/08/2025 

11:10:18

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

256
H19.203-

250825-3179

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
1 TRẦN THỊ THU LINH

Ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

11:11:19

28/08/2025 

11:11:19

25/08/2025 

11:16:22
Nhận trực tuyến  

257
H19.203-

250825-3027

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 TRẦN THỊ THU LINH

Ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

11:16:59

27/08/2025 

11:16:00

25/08/2025 

15:30:01
Nhận trực tuyến  

258
H19.203-

250811-5830

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Nguyễn Hoàng Khanh

Tờ 33 thửa 338, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

13:51:49

11/09/2025 

14:06:49
Nhận trực tiếp  



259
H19.203-

250825-5811

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Hương

Tổ 21 Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

14:49:52

26/08/2025 

14:49:52

26/08/2025 

08:46:20
Nhận trực tuyến  

260
H19.203-

250825-5646
Thủ tục đăng ký khai tử 1 Pham Hoàng Phúc

Tổ 5, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:01:54

26/08/2025 

15:01:54

25/08/2025 

16:04:39
Nhận trực tuyến  

261
H19.203-

250825-6582

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Tạ Minh Phụng

Tổ 1, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:03:45

26/08/2025 

15:03:45

26/08/2025 

08:47:23
Nhận trực tuyến  

262
H19.203-

250825-6570

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Tạ Minh Phụng

Tổ 1, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:06:38

26/08/2025 

15:06:38

26/08/2025 

08:51:10
Nhận trực tuyến  



263
H19.203-

250825-6545

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Tạ Minh Phụng

Tổ 1, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:08:05

26/08/2025 

15:08:05

25/08/2025 

16:53:24
Nhận trực tuyến  

264
H19.203-

250825-1505

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Phan Hữu Thú
 ẤP 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:15:15

27/08/2025 

15:15:15

27/08/2025 

09:40:26
Nhận trực tuyến  

265
H19.203-

250825-5396

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Thị Kim Tuyết

Ấp Lý lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

15:15:46

26/08/2025 

15:15:46

26/08/2025 

11:00:31
Nhận trực tuyến  

266
H19.203-

250822-0777

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Trần Quang Xuyên
 ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:16:31

27/08/2025 

15:16:31

27/08/2025 

08:31:08
Nhận trực tuyến  

267
H19.203-

250821-6666

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Hải Sơn
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:17:33

26/08/2025 

15:17:33

26/08/2025 

11:05:48
Nhận trực tuyến  

268
H19.203-

250821-6307

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Phan Thị Nhơn
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:18:16

27/08/2025 

15:18:16

27/08/2025 

08:37:08
Nhận trực tuyến  

269
H19.203-

250825-6713

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Pham Hoàng Phúc

Tổ 5, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:18:25

28/08/2025 

07:00:00

25/08/2025 

16:06:28
Nhận trực tiếp  



270
H19.203-

250821-6225

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Phan Thị Nhơn
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:19:01

27/08/2025 

15:19:01

27/08/2025 

08:44:08
Nhận trực tuyến  

271
H19.203-

250821-4825

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Đặng Văn Tưởng

ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

15:19:51

27/08/2025 

15:19:51

27/08/2025 

08:48:24
Nhận trực tuyến  

272
H19.203-

250821-0851

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Bùi Văn Sơn
ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:20:45

26/08/2025 

15:20:45

26/08/2025 

11:11:33
Nhận trực tuyến  

273
H19.203-

250821-2013

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Vũ Văn Thỏa

ấp Bình Chánh, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

15:21:17

27/08/2025 

15:21:17

27/08/2025 

09:04:11
Nhận trực tuyến  

274
H19.203-

250821-2663

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 LƯU THỊ LIÊN

ẤP BÌNH CHÁNH, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:21:53

27/08/2025 

15:21:53

27/08/2025 

09:10:54
Nhận trực tuyến  

275
H19.203-

250821-3282

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Nguyễn Thị Hương
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:22:30

27/08/2025 

15:22:30

27/08/2025 

09:44:57
Nhận trực tuyến  

276
H19.203-

250821-4215

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Phí Hữu Yên
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:23:05

27/08/2025 

15:23:05

27/08/2025 

15:05:55
Nhận trực tuyến  

277
H19.203-

250825-2255

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Lưu Văn Hoàn

Ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:24:12

29/08/2025 

07:00:00

25/08/2025 

15:28:36
Nhận trực tuyến  



278
H19.203-

250825-6934

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Phương Uyên

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:35:25

26/08/2025 

15:35:25

25/08/2025 

16:55:05
Nhận trực tuyến  

279
H19.203-

250825-6916

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Phương Uyên

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:36:59

28/08/2025 

07:00:00

26/08/2025 

14:53:56
Nhận trực tuyến  

280
H19.203-

250825-7338

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Phương Uyên

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

15:41:54

26/08/2025 

15:41:54

26/08/2025 

08:52:23
Nhận trực tuyến  

281
H19.203-

250823-1940

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Thị Mỹ Hồng

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

25/08/2025 

16:07:40

28/08/2025 

07:00:00

25/08/2025 

16:16:16

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

282
H19.203-

250822-1377

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Đinh Thị Thanh Thủy

ấp phước hòa long 

phước, Xã Long 

Thành, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

25/08/2025 

16:18:33

28/08/2025 

07:00:00

25/08/2025 

16:25:11
Nhận trực tuyến  



283
H19.203-

250825-0670

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Hậu

Tổ 9, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

26/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

07:00:00

26/08/2025 

14:36:16
Nhận trực tuyến  

284
H19.203-

250825-0687

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Hậu

Tổ 9, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

26/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

07:00:00

26/08/2025 

14:37:13
Nhận trực tuyến  

285
H19.203-

250825-0702

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Hậu

Tổ 9, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

26/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

07:00:00

26/08/2025 

14:37:59
Nhận trực tuyến  

286
H19.203-

250825-0794

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Thị Vân

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

26/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

07:00:00

26/08/2025 

14:43:48
Nhận trực tuyến  



287
H19.203-

250825-2594

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Đăng Trình

Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

26/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

07:00:00

26/08/2025 

14:44:44
Nhận trực tuyến  

288
H19.203-

250825-2904

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Đăng Trình

Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

26/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

07:00:00

26/08/2025 

14:45:32
Nhận trực tuyến  

289
H19.203-

250825-8580

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 NGUYỄN VĂN ĐÔNG  

Tổ 3, ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

26/08/2025 

07:11:11

27/08/2025 

07:11:11

27/08/2025 

10:48:15
Nhận trực tiếp  

290
H19.203-

250826-2274

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Quang Nam

Tổ 10, Ấp 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

26/08/2025 

09:57:34

27/08/2025 

09:57:34

26/08/2025 

16:14:24
Nhận trực tuyến  



291
H19.203-

250826-1996

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
NGUYỄN HỮU ANH 

ĐỨC

Tổ 8 Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

26/08/2025 

10:28:33

27/08/2025 

10:28:33

26/08/2025 

16:15:20
Nhận trực tuyến  

292
H19.203-

250826-2244

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Quang Nam

Tổ 10, Ấp 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

26/08/2025 

10:53:03

27/08/2025 

10:53:03

26/08/2025 

16:16:19
Nhận trực tuyến  

293
H19.203-

250826-2221

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Quang Nam

Tổ 10, Ấp 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

26/08/2025 

10:54:51

27/08/2025 

10:54:51

26/08/2025 

14:39:43
Nhận trực tuyến  

294
H19.203-

250826-5371

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Nguyễn Thị Vịnh

ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

26/08/2025 

16:00:17

11/09/2025 

16:00:17

08/09/2025 

15:11:11
Nhận trực tuyến  

295
H19.203-

250826-4764

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Vũ Đình Việt

06 tổ 1, ấp 3, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

07:00:00

03/09/2025 

07:00:00

27/08/2025 

09:39:16
Nhận trực tuyến  



296
H19.203-

250826-5656

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Đình Việt

Tổ 9, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

27/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

11:22:35
Nhận trực tuyến  

297
H19.203-

250826-5701

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Đình Việt

Tổ 9, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

27/08/2025 

07:00:00

29/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

11:28:21
Nhận trực tuyến  

298
H19.203-

250826-6186

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 NGUYỄN XUÂN QUÝ  

Tổ dân phố Thế Chí 

Đông 4, Phường Phong 

Quảng, Phường Phong 

Quảng, Thành phố 

Huế, Việt Nam

27/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

10:51:08
Nhận trực tiếp  

299
H19.203-

250826-6259

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 NGUYỄN XUÂN QUÝ

Tổ 7, Ấp 6, Xã An 

Phước, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

07:00:00

29/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

09:43:50

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

300
H19.203-

250826-6886

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1
VŨ THỊ HỒNG 

NHUNG  

Tổ 18, ấp 4, Xã Phú 

Lý, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

10:47:28
Nhận trực tiếp  

301
H19.203-

250826-6969

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Vũ Thị Hồng Nhung

Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

07:00:00

29/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

09:52:36

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 



302
H19.203-

250826-7122

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Thị Liên
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

08:48:56
Nhận trực tuyến  

303
H19.203-

250826-7367

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 TĂNG VĂN LỘC  

Tổ 6, ấp 2, Xã Phú Lý, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

27/08/2025 

07:00:00

28/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

11:06:50
Nhận trực tiếp  

304
H19.203-

250826-7418

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Tăng Văn Lộc

Ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

07:00:00

29/08/2025 

07:00:00

27/08/2025 

09:47:54

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

305
H19.203-

250827-0314

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài

1 Nguyễn Cao Bằng
ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

08:03:13

26/09/2025 

08:03:13
Nhận trực tiếp  

306
H19.203-

250827-0582

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thị Hằng

Tổ 16, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

08:37:43

28/08/2025 

08:37:43

27/08/2025 

14:52:34
Nhận trực tuyến  

307
H19.203-

250827-1461

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Thị Diễm

Tổ 6, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

27/08/2025 

09:12:12

28/08/2025 

09:12:12

27/08/2025 

14:53:32
Nhận trực tuyến  



308
H19.203-

250827-1961

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Võ Thị Kim Phượng

kp 2, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

09:54:19

29/08/2025 

09:54:00

27/08/2025 

10:12:06

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

309
H19.203-

250827-2453

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Bảo Ngọc

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

27/08/2025 

09:58:53

29/08/2025 

09:58:00

28/08/2025 

09:29:39
Nhận trực tuyến  

310
H19.203-

250827-1933

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Võ Thị Kim Phượng

kp2, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

10:14:54

29/08/2025 

10:14:00

27/08/2025 

10:23:02

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

311
H19.203-

250827-2667

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 NGUYỄN THỊ HUẾ

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

10:18:20

29/08/2025 

10:18:20

28/08/2025 

16:29:14
Nhận trực tuyến  

312
H19.203-

250827-3029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Dương Hoàng Nam

Thạnh Lộc, Xã Tân 

Hiệp, Tỉnh An Giang, 

Việt Nam

27/08/2025 

10:32:14

28/08/2025 

10:32:14

27/08/2025 

15:09:25
Nhận trực tuyến  

313
H19.203-

250827-3229

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

10:36:48

12/09/2025 

10:36:48

08/09/2025 

15:38:50
Nhận trực tuyến  

314
H19.203-

250827-2725

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

10:37:31

12/09/2025 

10:37:31

08/09/2025 

15:41:30
Nhận trực tuyến  

315
H19.203-

250827-1989

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Bàu Phụng, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

27/08/2025 

10:38:15

12/09/2025 

10:38:15

08/09/2025 

15:43:59
Nhận trực tuyến  



316
H19.203-

250827-0694

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Trần Thị Kim Huê

Ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

10:38:53

12/09/2025 

10:38:53

08/09/2025 

15:51:30
Nhận trực tuyến  

317
H19.203-

250827-3479

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân
1 Nguyễn Thị Thư

ẤP 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

10:54:10

03/09/2025 

10:54:10

27/08/2025 

14:33:20

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

318
H19.203-

250827-2927

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Thị Anh Thư

Tổ 18, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

10:59:44

28/08/2025 

10:59:44

27/08/2025 

16:49:18
Nhận trực tuyến  

319
H19.203-

250827-2883

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Thị Anh Thư

Tổ 18, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

27/08/2025 

11:02:21

28/08/2025 

11:02:21

27/08/2025 

16:34:27
Nhận trực tuyến  

320
H19.203-

250827-2746

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Huỳnh Minh 

Thư

Tổ 5, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

27/08/2025 

11:03:45

28/08/2025 

11:03:45

27/08/2025 

16:47:23
Nhận trực tuyến  



321
H19.203-

250827-2687

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Huỳnh Minh 

Thư

Tổ 5, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

27/08/2025 

11:05:00

28/08/2025 

11:05:00

27/08/2025 

16:35:35
Nhận trực tuyến  

322
H19.203-

250827-2654

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Huỳnh Minh 

Thư

Tổ 5, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

27/08/2025 

11:06:17

28/08/2025 

11:06:17

27/08/2025 

16:36:30
Nhận trực tuyến  

323
H19.203-

250827-5024

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Mai Thị Thái Duyên

Tổ 3, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

27/08/2025 

14:22:37

29/08/2025 

14:22:00

27/08/2025 

16:42:45
Nhận trực tuyến  

324
H19.203-

250827-5420

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Nguyễn Văn Thi

ẤP LÝ LỊCH 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

27/08/2025 

15:10:12

29/08/2025 

15:10:12

28/08/2025 

16:29:37
Nhận trực tuyến  

325
H19.203-

250827-5181

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Nguyễn Xuân Dương
KP8, Xã Trị An, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

27/08/2025 

15:11:06

28/08/2025 

15:11:06

28/08/2025 

11:31:02
Nhận trực tuyến  



326
H19.203-

250827-6277

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Thị Cẩm Vi

Tổ 2 Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

27/08/2025 

15:13:24

28/08/2025 

15:13:24

28/08/2025 

14:49:18
Nhận trực tuyến  

327
H19.203-

250827-6956

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ 

được)

1 Lê Thị Đạt

Tổ 1, Ấp Bàu Phụng, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

27/08/2025 

15:49:25

28/08/2025 

15:49:25

28/08/2025 

11:31:31
Nhận trực tuyến  

328
H19.203-

250827-5699

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội
1 Nguyễn Anh Minh

Ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

28/08/2025 

10:39:31

15/09/2025 

10:39:31

08/09/2025 

15:53:19
Nhận trực tuyến  

329
H19.203-

250828-2084

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Trần Thanh Sang

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

28/08/2025 

11:16:51

03/09/2025 

11:16:51

03/09/2025 

08:21:42
Nhận trực tuyến  

330
H19.203-

250828-1799

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Phan Thị Ngân Diệu
ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

28/08/2025 

11:17:28

03/09/2025 

11:17:28

03/09/2025 

08:22:05
Nhận trực tuyến  

331
H19.203-

250828-1258

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

1 Huỳnh Thị Luyến

ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

28/08/2025 

11:18:25

03/09/2025 

11:18:25

03/09/2025 

08:23:37
Nhận trực tuyến  



332
H19.203-

250828-3833

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất; giao đất và giao rừng; 

cho thuê đất và cho thuê rừng, gia 

hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử 

dụng đất

1 Nguyễn Phương Loan
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai

28/08/2025 

15:05:56

14/09/2025 

15:20:56
Nhận trực tiếp  

333
H19.203-

250829-0321

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1 Lê Phát Tùng  

Ấp 1, Xã Phú Lý, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

29/08/2025 

10:31:32

03/09/2025 

10:31:32
Nhận trực tiếp  

334
H19.203-

250829-1744

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN THỊ THANH 

THẢO  

Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

29/08/2025 

11:13:38

03/09/2025 

11:13:38
Nhận trực tiếp  

335
H19.203-

250829-1446

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh
1 Lê Phát Tùng

ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

29/08/2025 

13:54:47

03/09/2025 

13:54:47

29/08/2025 

15:02:06

Nhận kết quả 

tại trung tâm 

hành chính 

công

 

Tổng số: 335 hồ sơ



(Thời gian từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/8/2025)


























































































































